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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Thể chất Phòng thi: Phòng tập trung TC 5 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 TC.0305 Vũ Thị Thùy Quyên 11-10-2007 064307014430
2 TC.0306 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10-12-2006 038306022687
3 TC.0307 Nguyễn Thị Kim Quỳnh 19-06-2007 040307021603
4 TC.0308 Võ Ngọc Như Quỳnh 09-02-2007 049307000548
5 TC.0309 Rah Lan Rima 04-10-2006 064206004791
6 TC.0310 Kpă Sanh 05-04-2005 064205014090
7 TC.0311 A Sơ 07-11-2007 062207002996
8 TC.0312 Bùi Thế Sơn 29-05-2007 062207007653
9 TC.0313 Hoàng Minh Sơn 22-04-2005 020205008378
10 TC.0314 Lê Anh Sơn 20-02-2007 048207006628
11 TC.0315 Lê Tự Thanh Sơn 14-01-2006 049206010560
12 TC.0316 Nguyễn Đức Sơn 08-04-2007 048207003432
13 TC.0317 Phùng Thanh Sơn 24-03-2007 052207014753
14 TC.0318 Đinh Quang Sơn 12-05-2007 051207018718
15 TC.0319 Huỳnh Tấn Sỹ 11-03-2007 051207016713
16 TC.0320 Alăng Thái Tài 06-06-2007 049207007732
17 TC.0321 Nguyễn Văn Thái Tài 25-12-2007 049207008623
18 TC.0322 Thái Thanh Tài 30-12-2007 048207003210
19 TC.0323 Nguyễn Hữu Tâm 15-12-2007 049207012783
20 TC.0324 Nguyễn Thanh Tâm 23-07-2007 054307000713
21 TC.0325 Quí Di Tâm 03-11-1991 048091006003
22 TC.0326 Đào Đỗ Minh Tấn 12-05-2007 066207013929
23 TC.0327 A Thạch 17-10-2007 062207003090
24 TC.0328 Ngô Quốc Thái 22-01-2007 048207010242
25 TC.0329 Nguyễn Anh Thái 09-10-2007 048207007518
26 TC.0330 Nguyễn Hồng Thái 27-03-2007 051207018463
27 TC.0331 Đặng Quốc Thắng 01-01-2007 064207015432
28 TC.0332 Hà Xuân Thành 26-03-2006 040206015822
29 TC.0333 Nguyễn Chí Thành 02-07-2007 051207021400
30 TC.0334 Nguyễn Tiến Thành 03-07-2007 064207009989
31 TC.0335 Phan Công Thành 01-01-2007 049207002578
32 TC.0336 Trần Quốc Thành 27-04-2007 049207013631
33 TC.0337 Võ Huỳnh Thanh Thanh 18-05-2007 048207002758
34 TC.0338 Hồ Thị Thu Thảo 24-06-2007 048307006340
35 TC.0339 Nguyễn Thị Phương Thảo 05-05-2007 034307011314
36 TC.0340 Lê Thành Thật 06-01-2007 049207006846
37 TC.0341 Lê Hoàng Bảo Thi 09-08-2007 048307003126
38 TC.0342 Bùi Hữu Thiện 20-10-2006 049206012172
39 TC.0343 Dương Nguyễn Ý Thiện 16-07-2007 064307015130
40 TC.0344 Huỳnh Quang Bảo Thiên 18-07-2007 051207020142
41 TC.0345 Lê Thanh Thiện 19-05-2007 048207008042
42 TC.0346 Nguyễn Đức Thiện 12-03-2007 049207011490
43 TC.0347 Huỳnh Phúc Thịnh 05-10-2007 049207012841
44 TC.0348 Mai Phước Thịnh 05-06-2001 048201006017
45 TC.0349 Ngô Phước Thịnh 26-02-2007 051207021748
46 TC.0350 Nguyễn Hữu Thịnh 27-09-2007 066207014141
47 TC.0351 Phan Văn Thịnh 10-07-2007 049207011272
48 TC.0352 Nguyễn Phúc Thọ 07-01-2007 060207000342
49 TC.0353 Trần Trương Anh Thơ 25-11-2006 049306014036
50 TC.0354 Võ Hữu Thọ 28-12-2007 062207005140
51 TC.0355 Hà Anh Thư 26-07-2007 049307003616
52 TC.0356 Hồ Lê Anh Thư 07-09-2007 044307006149
53 TC.0357 Huỳnh Anh Thư 29-07-2007 049307009688
54 TC.0358 Nguyễn Anh Thư 25-11-2007 064307005419
55 TC.0359 Nguyễn Anh Thư 27-12-2007 049307005762
56 TC.0360 Nguyễn Hồ Anh Thư 01-01-2007 067307000020
57 TC.0361 Trần Anh Thư 05-12-2007 049307002886
58 TC.0362 Võ Thị Thu 20-04-2007 044307006768
59 TC.0363 Lê Bảo Thuận 12-02-2007 062207003517
60 TC.0364 Riáh Thuận 01-06-2006 049206007220
61 TC.0365 Bùi Võ Phương Thùy 28-05-2007 051307012941
62 TC.0366 Lê Nguyễn Mai Thuy 17-08-2007 054307009094
63 TC.0367 Nguyễn Thị Trà Thuỷ 04-12-2007 042307001051
64 TC.0368 Lê Trọng Tiến 27-05-2007 038207010001



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 TC.0369 Lê Vũ Tiến 18-01-2007 049207001619
66 TC.0370 Ngô Lê Mạnh Tiến 12-04-2007 062207007427
67 TC.0371 Nguyễn Ngọc Hữu Tiên 08-01-2007 048307006491
68 TC.0372 Nguyễn Phúc Tiến 08-03-2007 040207004405
69 TC.0373 Nguyễn Trung Tiến 09-08-2007 064207012726
70 TC.0374 Phạm Kiều Tiên 16-09-2005 087305009434
71 TC.0375 Phạm Nguyễn Thị Thu Tiền 20-10-2007 051307003209
72 TC.0376 Trịnh Minh Tiến 12-12-2007 064207007541
73 TC.0377 Đặng Văn Tiến 02-11-2007 051207015471
74 TC.0378 Nguyễn Khánh Trung Tín 05-07-2007 049207008445
75 TC.0379 Nguyễn Quốc Trung Tín 22-12-2007 075207010606
76 TC.0380 Nguyễn Thành Tín 12-02-2006 048206005075

Số lượng thí sinh theo danh sách: 76

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


